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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ TÂN UYÊN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 103/2017/HSST 

Ngày: 23/8/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

-  Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Bùi Thị Hiền; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đào Văn Nô; 

2. Ông Lê Quang Xẹt. 

        - Thư ký phi n to : Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Th     Tòa án nhân dân thị xã 

Tân Uyên. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uy n, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Trung, Kiểm sát viên. 

 

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2017; tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình D ơng ti n hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số 89/2017/HSST 

ngày 19 tháng 7 năm 2017 theo Quy t  ịnh   a vụ án ra xét xử số 101/2017/QĐXXST-

HS ngày 08 tháng 8 năm 2017  ối với bị cáo: 

Nguyễn Hữu T, sinh năm 1992 tại tỉnh Nghệ An; giới tính: Nam; nơi  ăng    hộ 

 hẩu th ờng trú: Xóm 7, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An; tạm trú: Khu phố B, ph ờng A, 

thị xã D, tỉnh Bình D ơng; trình  ộ văn hóa: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Sửa xe; con ông 

Nguyễn Hữu T, sinh năm 1965 và bà Trần Thị V ( ã ch t); mẹ    tên Nguyễn Thị M, 

sinh năm 1964; có 05 chị em, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1996; tiền án, 

tiền sự: Không. 

Tạm giữ, tạm giam t  ngày 02/5/2017   n nay; có mặt. 

- Ng ời bị hại: Ông Nguyễn Hải H, sinh năm 1992;  ịa chỉ: Tổ 4, Khu phố 3, 

ph ờng U, thị xã T, tỉnh Bình D ơng; xin vắng mặt. 

- Ng ời làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1978;  ịa chỉ: Tổ 5,  hu phố T, ph ờng T, thị xã 

T, tỉnh Bình D ơng; vắng mặt. 

2. Ông Nguyễn Minh V, sinh năm 1979; nơi th ờng trú: Khu phố T, ph ờng T, thị 

xã D, tỉnh Bình D ơng; tạm trú: Khu phố T, ph ờng T, thị xã T, tỉnh Bình D ơng; vắng 

mặt. 

NỘI DUNG V  ÁN: 
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 u  các tài  i u c  tron  h  s  v  án và quá tr nh   t h i  tr nh  u n tại phiên 

toà  nội dun  v  án    c t m t t nh  s u: 

Khoảng 15 giờ ngày 01/5/2017, Nguyễn Hữu T cùng bạn tên Đ (không rõ nhân 

thân, lai lịch)  iều  hiển xe mô tô ( hông rõ biển số)  i t  tiệm sửa xe của T tại  hu phố 

B, ph ờng A, thị xã D, tỉnh Bình D ơng   n gặp bạn của T tên D (không rõ nhân thân, 

lai lịch) tại ph ờng K, thị xã T, tỉnh Bình D ơng  ể rủ  i uống bia. Sau  ó, T, D và Đ 

  n 01 nhà hàng ( hông rõ  ịa chỉ) cách vòng xoay K  hoảng 02 m  ể uống bia. Đ n 

 hoảng 17 giờ cùng ngày thì cả nhóm không uống bia nữa mà  i   n 01 quán cà phê 

( hông tên) gần quán Karao e “SS” thuộc Khu phố 3, ph ờng U, thị xã T, tỉnh Bình 

D ơng  ể uống n ớc. Khi cả nhóm vào quán uống n ớc   ợc  hoảng 10 phút thì T  i 

bộ ra một con h m gần quán n ớc  ể  i vệ sinh. Trong lúc  i vệ sinh, T nhìn thấy phía 

tr ớc sân nhà số 193C, Tổ 4, Khu phố 3, ph ờng U, thị xã T có dựng xe mô tô hiệu 

Yamaha Exciter, biển số 61C1 – 571.55 trên ổ  hóa vẫn  ang cắm chìa  hóa nh ng 

không có ng ời trông coi nên T nảy sinh    ịnh chi m  oạt xe. Thực hiện    ịnh, T 

dùng tay  ẩy lùi xe ra phía ngoài   ờng rồi bật chìa khóa xe mô tô 61C1–571.55 và 

ngồi lên xe  hởi  ộng máy,  iều  hiển xe tẩu thoát theo h ớng t  ph ờng U  i thị xã D, 

tỉnh Bình D ơng. Khoảng 10 phút sau ông Nguyễn Hải H  i t  trong nhà ra phát hiện 

xe mô tô 61C1 – 571.55 bị mất nên trình báo với Công an ph ờng U, thị xã T, tỉnh Bình 

D ơng. Sau  hi nhận   ợc tin báo, Công an ph ờng U ti n hành thông báo   n Công 

an các xã, ph ờng và các câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên  ịa bàn thị xã T, tỉnh 

Bình D ơng  ể ti n hành lập chốt chặn truy bắt. 

Khi T  iều  hiển xe mô tô biển số 61C1 – 571.55   n  hu vực ph ờng T, thị xã T, 

tỉnh Bình D ơng thì ông Nguyễn Văn T là thành viên của Câu lạc bộ phòng chống tội 

phạm ph ờng Thái phát hiện nên ông Nguyễn Văn T dùng xe mô tô truy  uổi rồi ép xe 

mô tô biển số 61C1 – 571.55 do T  iều  hiển làm T cùng xe mô tô ngã xuống   ờng. 

Sau  ó, T bỏ xe lại và chạy bộ về h ớng thị xã D. Ông Nguyễn Văn T cùng ông 

Nguyễn Minh V ti p tục truy  uổi và bắt   ợc T. Ông Nguyễn Văn T và ông V   a T 

cùng xe mô tô biển số 61C1–571.55 giao cho Công an ph ờng T xử l . Công an 

ph ờng T ti n hành thông báo cho Công an ph ờng U ti p nhận theo thẩm quyền. Công 

an ph ờng U ti n hành tạm giữ các  ồ vật liên quan gồm:   

- 01 (Một) xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 61C1 – 571.55; 

- 01 (Một) chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hữu T; 

- 01 (Một) giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Hữu T; 

- 01 (Một)  ồng hồ  eo tay màu vàng hiệu OMEGA; 

- 01 (Một)  iện thoại di dộng màu  en hiệu ASUS, Model ASUS Z007. 

Sau  ó, Công an ph ờng U lập hồ sơ ban  ầu chuyển cho Cơ quan cảnh sát  iều 

tra Công an thị xã T thụ l  theo thẩm quyền. 

Tại bản K t luận  ịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự số 85/KLTS–TTHS ngày 

04/5/2017 của Hội  ồng  ịnh giá tài sản trong Tố tụng hình sự thị xã T   t luận: 01 xe 

mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 61C1 – 571.55, số máy 5P71002147, số  hung 

P7109Y002142  ã qua sử dụng tại thời  iểm bị chi m  oạt trị giá là 31.650.000  ồng 

(B  m  i mốt tri u sáu trăm năm m  i n àn   n ). 



 3 

Cáo trạng số 89/QĐ-KSĐT ngày 17/7/2017 của Viện  iểm sát nhân dân thị xã Tân 

Uyên truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa,  ại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã T giữ nguyên quy t  ịnh truy tố 

và  ề nghị Hội  ồng xét xử:  

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu T phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm g, h, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T t   15 tháng   n 18 tháng tù;  

- Về xử l  vật chứng và biện pháp t  pháp: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự và 

Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự,  ề nghị Hội  ồng xét xử: Trả lại cho bị cáo: 

+ 01 (Một) chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hữu T; 

+ 01 (Một) giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Hữu T; 

+ 01 (Một)  ồng hồ  eo tay màu vàng hiệu OMEGA; 

+ 01 (Một)  iện thoại di dộng màu  en hiệu ASUS, Model ASUS Z007. 

- Về trách nhiệm dân sự: Ng ời bị hại  hông yêu cầu nên  hông  ề nghị Hội  ồng 

xét xử  ặt ra xem xét. 

Quá trình  iều tra và tại phiên toà bị cáo trình bày thống nhất với nội dung bản 

Cáo trạng số 89/QĐ-KSĐT ngày 17/7/2017 của Viện  iểm sát nhân dân thị xã T và 

trình bày thống nhất về hành vi phạm tội của mình nh   ã nêu trên. 

Quá trình  iều tra ng ời bị hại ông Nguyễn Hải H trình bày: Ông Nguyễn Hải H 

là chủ sở hữu xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 61C1 – 571.55, số máy 

5P71002147, số  hung P7109Y002142. Khoảng 18 giờ ngày 01/5/2017, ông H có dựng 

xe mô tô nêu trên ở sân phía tr ớc nhà số 193C, Tổ 4, Khu phố 3, ph ờng U, thị xã T 

(trên ổ  hóa vẫn  ang cắm chìa  hóa). Sau  hi phát hiện xe bị mất thì ông có   n trình 

báo tại Công an ph ờng U. Ngày 31/5/2017, cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an thị xã T 

 ã trả lại cho ông chi c xe nêu trên, ông H  hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng và xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Quá trình  iều tra những ng ời làm chứng trình bày: Ngày 01/5/2017 nhận   ợc 

tin báo của Công an ph ờng U,  hi phát hiện T  iều  hiển xe mô tô biển số 61C1–

571.55   n  hu vực ph ờng T, thị xã T, tỉnh Bình D ơng thì những ng ời làm chứng  ã 

truy  uổi rồi ép xe mô tô biển số 61C1 – 571.55 làm T cùng xe mô tô ngã xuống   ờng. 

Sau  ó, T bỏ xe lại và chạy bộ về h ớng thị xã D thì những ng ời làm chứng ti p tục 

truy  uổi và bắt   ợc T, giao cho Công an ph ờng T xử l . 

Trong lời nói sau cùng bị cáo trình bày: Bị cáo  ã nhận thức   ợc hành vi trộm cắp 

tài sản là phạm tội. Đề nghị Hội  ồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt  ể bị cáo sớm 

  ợc trở về nhà lao  ộng nuôi gia  ình, phụng d  ng cha mẹ.    

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X   

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án  ã   ợc thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội  ồng xét xử nhận thấy nh  sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trên  ịa bàn thị xã T, tỉnh 

Bình D ơng. Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an thị xã T  hởi tố vụ án,  hởi tố bị can 

 ối với bị cáo là  úng thẩm quyền. Về hành vi, quy t  ịnh tố tụng của Cơ quan  iều tra 

Công an thị xã T, Điều tra viên, Viện  iểm sát nhân dân thị xã T, Kiểm sát viên trong 



 4 

quá trình  iều tra, truy tố  ã thực hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy  ịnh 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình  iều tra và tại phiên toà, bị cáo và ng ời bị hại 

 hông có ng ời nào có    i n hoặc  hi u nại về hành vi, quy t  ịnh của cơ quan ti n 

hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng. Do  ó, các hành vi, quy t  ịnh tố tụng của cơ 

quan ti n hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng  ã thực hiện  ều hợp pháp.    

[2] Về tình ti t  ịnh tội,  ịnh  hung hình phạt:   

Vào ngày 01/5/2017 tại Tổ 4, Khu phố 3, ph ờng U, thị xã T, tỉnh Bình D ơng, bị 

cáo Nguyễn Hữu T  ã thực hiện hành vi lén lút chi m  oạt chi c xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Exciter biển số 61C1 – 571.55, số máy 5P71002147, số  hung P7109Y002142 

trị giá 31.650.000  ồng (B  m  i mốt tri u sáu trăm năm m  i n àn   n ) của ông 

Nguyễn Hải H. Theo quy  ịnh tại Khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự thì “Ng ời 

nào trộm c p tài sản củ  n  ời khác c   iá trị từ h i tri u   n   ến d ới năm m  i 

tri u   n  hoặc d ới h i tri u   n  nh n   ây h u quả n hiêm trọn  hoặc  ã bị  ử 

phạt hành chính về hành vi chiếm  oạt hoặc  ã bị kết án về tội chiếm  oạt tài sản  ch a 

   c  oá án tích mà còn vi phạm  th  bị phạt cải tạo khôn   i m  iữ  ến b  năm hoặc 

phạt tù từ sáu thán   ến b  năm”. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo  ủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi lén lút chi m  oạt tài sản của ng ời 

khác là vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, vì mục  ích t  lợi, thái  ộ coi th ờng 

pháp luật nên vẫn cố   thực hiện. Do  ó, hành vi của bị cáo Nguyễn Hữu T  ã cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt   ợc quy  ịnh tại Khoản 1 Điều 

138 của Bộ luật Hình sự.  

Nh  vậy, Cáo trạng số 89/QĐ-KSĐT ngày 17/7/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân 

thị xã T truy tố bị cáo Nguyễn Hữu T về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 

Bộ luật Hình sự c ng nh  quan  iểm luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công 

tố tại phiên tòa là có căn cứ,  úng ng ời,  úng tội và  úng pháp luật.  

[3] Về tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo  hông có tình ti t tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

[4] Về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình  iều tra và tại phiên toà, 

bị cáo có thái  ộ thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần  ầu và thuộc tr ờng 

hợp ít nghiêm trọng; tài sản trộm cắp  ã   ợc thu hồi trả lại cho ng ời bị hại và   ợc 

ng ời bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là những tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo   ợc quy  ịnh tại Điểm g, h và p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự.  

[5] Căn cứ quy t  ịnh hình phạt:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm  ối với xã hội,  hông những xâm phạm   n 

quyền sở hữu tài sản của ng ời  hác   ợc pháp luật bảo vệ mà còn làm mất an ninh trật 

tự tại  ịa ph ơng. Do  ó, Hội  ồng xét xử thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm 

 hắc, cách ly bị cáo  hỏi cộng  ồng xã hội một thời gian mới t ơng xứng với tính chất, 

mức  ộ của hành vi phạm tội;  ủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn  e, phòng 

ng a chung. 

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình ti t giảm nhẹ nh  nêu trên. Vì vậy, Hội  ồng xét 

xử thấy cần giảm một phần hình phạt  ể bị cáo thấy   ợc chính sách  hoan hồng của 

pháp luật mà yên tâm cải tạo sớm trở thành công dân có ích cho xã hội. Hội  ồng xét xử 

thấy mức hình phạt mà  ại diện Viện  iểm sát  ề nghị áp dụng  ối với bị cáo là t ơng 
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xứng với tính chất, mức  ộ của hành vi phạm tội;  ủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn  e, 

phòng ng a chung. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Viện kiểm sát, bị cáo và những ng ời tham gia tố tụng 

trong vụ án  hông yêu cầu nên Hội  ồng xét xử không xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng và biện pháp t  pháp: Căn cứ vào Điều 42 Bộ luật hình sự 

và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội  ồng xét xử thấy: 

- Đối với 01 (một) Giấy chứng minh nhân dân số 187102026 và 01 (một) Giấy 

phép lái xe hạng A1 số 790112274001  ều mang tên Nguyễn Hữu T; 01 (một)  ồng hồ 

 eo tay hiệu OMEGA, màu vàng và 01 (một)  iện thoại di dộng hiệu ASUS, màu  en, 

Model ASUS Z007  hông liên quan   n việc phạm tội, cần trả lại cho bị cáo Nguyễn 

Hữu T. 

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển số 61C1–571.55 do ông 

Nguyễn Hải H  ứng tên  ăng    chủ sở hữu, Cơ quan cảnh sát  iều tra  ã ban hành 

Quy t  ịnh xử l  vật chứng số 81 ngày 31/5/2017 trả lại cho ông Nguyễn Hải H là phù 

hợp quy  ịnh của pháp luật nên Hội  ồng xét xử  hông  ặt ra xem xét. 

[8] Về  i n nghị: Hội  ồng xét xử thấy  hông có văn bản hành chính hoặc hành vi 

hành chính nào của cơ quan nhà n ớc vi phạm nên  hông  i n nghị.  

[9] Về chi phí tố tụng: Theo quy  ịnh tại Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội  hóa 14 quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu T phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

2. Về hình phạt: 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm g, h, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T 15 (m ời lăm) tháng tù; thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính t  ngày 02/5/2017.  

3. Về xử l  vật chứng và biện pháp t  pháp: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự và 

Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên xử: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hữu T: 

+ 01 (một) chứng minh nhân dân số 187102026 mang tên Nguyễn Hữu T; 

+ 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 số 790112274001 tên Nguyễn Hữu T;  

+ 01 (một)  ồng hồ  eo tay hiệu OMEGA, màu vàng; 

+ 01 (một)  iện thoại di dộng hiệu ASUS, màu  en, số IMEI: 357067069785069 

tình trạng bị nứt màn hình ( hông  iểm tra tình trạng máy móc bên trong). 

(Theo biên bản  i o, nh n v t chứn  n ày 18/7/2017 củ  Chi c c Thi hành án dân 

sự thị  ã Tân Uyên) 

5. Về chi phí tố tụng: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 

Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ 

Quốc hội  hóa 14 quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí 
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và lệ phí Tòa án, tuyên xử: Bị cáo Nguyễn Hữu T phải nộp 200.000  ồng (H i trăm 

n h n   n ) án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền  háng cáo:  

6.1. Bị cáo có mặt   ợc quyền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày,  ể t  

ngày tuyên án.  

6.2. Ng ời bị hại vắng mặt   ợc quyền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 

 ể t  ngày Bản án   ợc tống  ạt hợp lệ theo quy  ịnh của pháp luật.  
 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM  

- TAND tỉnh Bình D ơng (01);                              THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bình D ơng (01); 

- PV27, Công an tỉnh Bình D ơng (01); 

- Sở T  pháp tỉnh Bình D ơng (01); 

- VKSND thị xã Tân Uyên (01); 

- Công an thị xã Tân Uyên (01); 

- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên (01); 

- Ng ời tham gia tố tụng (02); 

- L u: HS, VT (02).                                                                         Bùi Thị Hiền                                          
                                                                                                              

 

 

 

 

 

        


